[bookmark: _GoBack]		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 						Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
		LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH					
	
	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : TT Kỹ Thuật Số		Lớp dạy :  14CĐ Đ2 (N1,2)
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2015  -  2016									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	18/01 ÷  23/01
	5x2
	
	Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số

	2
	25/01 ÷  30/01
	5x2
	
	Thực hành các cổng Logic

	3
	22/02 ÷  27/02
	5x2
	
	Thực hành các cổng Logic (tt)

	4
	29/02 ÷  05/03
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic

	5
	07/03 ÷  12/03
	5x2
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic (tt)

	6
	14/03 ÷  19/03
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển

	7
	21/03 ÷  26/03
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt)

	8
	28/03 ÷  02/04
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm

	9
	04/04 ÷  09/04
	5x2
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt)

	10
	11/04 ÷  16/04
	5x2
	
	Thực hành mạch mã hóa

	11
	18/04 ÷  23/04
	5x2
	
	Thực hành mạch giải mã

	12
	25/04 ÷  30/04
	5x2
	
	Thực hành mạch đa hợp - giải đa hợp



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn		         Ngày        tháng 01 năm 2016
					            	 Giáo viên	


	
									     Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai		
						
		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 						Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
		LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH					
	
	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : ĐL điện			Lớp dạy :  15TCN Đ
	Học kỳ : . . .II. . . . . . năm học   2015  -  2016									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	15			Số tiết lý thuyết: 15		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	6
	14/03 ÷  19/03
	
	3
	

	7
	21/03 ÷  26/03
	3
	3
	

	8
	28/03 ÷  02/04
	3
	3
	

	9
	04/04 ÷  09/04
	3
	3
	

	10
	11/04 ÷  16/04
	3
	3
	

	11
	18/04 ÷  23/04
	3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn			Ngày    tháng  năm 2016
					            	 Giáo viên	



		
									     								Huỳnh Ngọc Mai


 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ
	
        	Họ và tên Giáo Viên : Huỳnh Ngọc Mai    	    Môn học: TH Đo lường và mạch  điện		Lớp dạy:  15TC – Đ  (Nhóm 2)
	Học kỳ:	II			                         Năm học:  2015 - 2016
	Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:		    Số ca thực hành: 30 tiết		               	Số tiết lý thuyết:   
	Khối lượng còn lại của chương trình:	               Số ca thực hành:			              	 Số tiết lý thuyết:

	TT tuần
trong HK
	Từ ngày tháng …
Đến ngày tháng …
	Số ca
thực hành

	Số tiết
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	
	
	
	
	Phần 1: Thực hành thí nghiệm mạch điện một chiều

	37
	16/05  đến  21/05
	2
	
	Bài 1. Hướng dẫn ban đầu

	
	
	3
	
	Bài 2. Đo điện áp, đo dòng điện một chiều

	38
	23/05  đến  28/05
	5
	
	Bài 3. Đo điện trở

	
	
	
	
	Phần 2: Thực hành thí nghiệm mạch điện xoay chiều 1 pha

	39
	30/05  đến  04/06
	5
	
	Bài 4. Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha cơ bản

	40
	06/06  đến  11/06
	5
	
	Bài 5. Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha R-L-C

	
	
	
	
	Phần 3: Thực hành thí nghiệm mạch điện xoay chiều 3 pha

	41
	13/06  đến  18/06
	5
	
	Bài 6. Đo các đại lượng điện xoay chiều 3 pha

	42
	20/06  đến  25/06
	5
	
	Bài 7. Thí nghiệm mạch điện xoay chiều ba pha nối sao, nối tam giác



Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp Phòng Đào Tạo, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu
										
			 Ngày 01 tháng 03  năm 20156
	TRƯỞNG KHOA 	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN


	
		Quách Minh Thử 	Huỳnh Ngọc Mai


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 						Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
		LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH					
	
	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : Đồ án Kỹ thuật số và ĐTCS		Lớp dạy :  14CĐ-ĐT1
	Học kỳ : . . .II. . . . . . năm học   2015  -  2016									
· Khoái löôïng hướng dẫn: 			

	TT tuaàn
trong HK
	Töø ngaøy, thaùng…………
Ñeán ngaøy,thaùng………
	Hoạt động của GV và sinh viên
	Thời gian, địa điểm

	1
	18/01 ÷  23/01
	· Thông báo cho SV biết nội dung, phương hướng làm đồ án môn học để chuẩn bị đăng ký, thông báo thời gian làm đề tài, hình thức làm, thời hạn nộp đề tài.
· SV bốc thăm, đăng ký đề tài theo nhóm
	Phòng G3 – 05
11h05

	2
	25/01 ÷  30/01
	· 
	

	3-13
	22/02 ÷  07/05
	Hướng dẫn thường xuyên cho SV, giải đáp thắc mắc, trả lời các câu hỏi của SV. Gợi ý, định hướng cho SV thực hiện đề tài.
	Phòng G3 – 05
11h05

	14
	09/05 ÷  14/05
	Thông báo hình thức nộp đề tài, hình thức báo cáo, địa điểm báo cáo.
	Phòng G3 – 05
11h05

	15
	16/05 ÷  21/05
	Tổ chức cho SV báo cáo đề tài.
	Phòng G3 – 05
11h05



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn			Ngày     tháng    năm 2016
						Giáo viên	



									 Huỳnh Ngọc Mai					  Huỳnh Ngọc Mai


 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ
	
        	Họ và tên Giáo Viên :   Huỳnh Ngọc Mai    	   Môn học: TH.  Đo lường điện	          	Lớp dạy:  15TCN – Đ  (Nhóm 1)
	Học kỳ:	II			                         Năm học:  2015 - 2016
	Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:		     Số ca thực hành: 30 tiết		Số tiết lý thuyết:   
	Khối lượng còn lại của chương trình:	               Số ca thực hành:  0		     	Số tiết lý thuyết:

	TT tuần
trong HK
	Từ ngày tháng …
Đến ngày tháng …
	Số ca
thực hành

	Số tiết
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	28
	14/03  đến  19/03
	2
	
	Bài 1. Hướng dẫn ban đầu

	
	
	3
	
	Bài 2. Sử dụng máy đo vạn năng VOM/DMM

	29
	21/03  đến  26/03
	2
	
	Bài 3. Đo điện áp DC, AC

	
	
	3
	
	Bài 4. Đo dòng điện DC

	30
	28/03  đến  02/04
	2
	
	Bài 5. Đo điện trở

	
	
	3
	
	Bài 6. Đo điện cảm

	31
	04/04  đến  09/04
	2
	
	Bài 7. Đo điện điện dung

	
	
	3
	
	Bài 8. Sử dụng ampere kìm đo dòng điện AC

	32
	11/04  đến  16/04
	5
	
	Bài 9. Sử dụng watt kế đo công suất

	33
	18/04  đến  23/04
	5
	
	Bài 10. Sử dụng công tơ điện một pha, ba pha đo điện năng tiêu thụ



Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp Phòng Đào Tạo, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu
										
			 Ngày 01 tháng 03  năm 2016
	TRƯỞNG KHOA 	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN


	
								      Quách Minh Thử 					     Huỳnh Ngọc Mai
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 						Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
		LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH					
	
	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : TT SCADA	Lớp dạy :  13CĐ ĐT1,2 (N2)
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2015  -  2016									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		


	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	44
	04/07 ÷  09/07
	25x2
	
	Tổng quan hệ thống SCADA, khảo sát các phần mềm lập trình

	45
	11/07 ÷  16/07
	30x2
	
	Lập trình PLC FX3U, Q02H điều khiển thiết bị, lập trình HMI Got1000. Truyền thông CCLink.

	46
	18/07 ÷  23/07
	5x2
	
	Kiểm tra



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn		         Ngày        tháng 07 năm 2016
					            	 Giáo viên	



	
									     Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
		TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 						Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
		LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH					
	
	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : TT SCADA	Lớp dạy :  13CĐ ĐT1,2 (N1)
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2015  -  2016									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		


	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	44
	04/07 ÷  09/07
	25x2
	
	Tổng quan hệ thống SCADA, khảo sát các phần mềm lập trình

	45
	11/07 ÷  16/07
	30x2
	
	Lập trình PLC FX3U, Q02H điều khiển thiết bị, lập trình HMI Got1000. Truyền thông CCLink.

	46
	18/07 ÷  23/07
	5x2
	
	Kiểm tra



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn		         Ngày        tháng 07 năm 2016
					            	 Giáo viên	



	
									     Huỳnh Ngọc Mai						Đặng Đức Minh

